Các chủng loại giống cây trồng nhập khẩu về Lâm Đồng
	TT
	Tên giống cây
	ĐVT
	Số lượng nhập khẩu
	Các công ty nhập khẩu

	1
	Lily
	Củ
	37.200.000
	Công ty TNHH Linh Ngọc

	
	
	
	
	Công ty TNHH Agrivina

	
	
	
	
	Công ty TNHH TM Phúc Khang Lộc

	
	
	
	
	Doanh nghiệp tư nhân Phát triển sài gòn

	
	
	
	
	Công ty TNHH TM DV Trường Hoàng

	
	
	
	
	Công ty CP CNSH Rừng Hoa Đà Lạt

	
	
	
	
	Công ty TNHH Hoa tây nguyên

	
	
	
	
	Công ty TNHH Hoàng Quyên

	
	
	
	
	Công ty TNHH Trang trại Lang biang

	
	
	
	
	Công ty TNHH Phong lan kim oanh

	
	
	
	
	Công ty TNHH XNK Cao nguyên Đà Lạt

	2
	Kiết tường
	Hạt
	8.483.529
	Công ty TNHH Agrivina

	
	
	
	
	Công ty TNHH Trang trại Lang biang

	
	
	
	
	Công ty TNHH hạt giống Hoa Việt Nam

	3
	Lan hồ điệp
	Cây
	2.405.936
	Công ty TNHH Agrivina

	
	
	
	
	Công ty TNHH TM DV Trường Hoàng

	
	
	
	
	Công ty TNHH Ánh Dương

	
	
	
	
	Công ty TNHH Apollo

	4
	Lạc tiên
	Cây
	1.212.400
	Công ty TNHH Hoàng quyên

	
	
	
	
	Công ty TNHH TM DV Trường hoàng

	
	
	
	
	Công ty TNHH XNK Bá trai

	5
	Tulip
	Củ
	630.505
	Công ty TNHH Agrivina

	6
	Lan vũ nữ
	Cây
	545.040
	Công ty TNHH Agrivina

	
	
	
	
	Công ty TNHH Nông trại KK

	
	
	
	
	Công ty TNHH Hoa mặt trời

	7
	Khoai tây
	Kg
	517.100
	Công ty Pepsico Việt Nam

	
	
	
	
	Công ty TNHH thực phẩm Orionvina

	8
	Cẩm chướng
	Cây
	263.475
	Công ty TNHH Agrivina

	9
	Tiểu quỳnh
	Cây
	220.000
	Công ty TNHH Agrivina

	10
	Giống hoa cúc
	Cây
	213.392
	Công ty TNHH Agrivina

	
	
	
	
	Công ty TNHH Dâu tươi Khanh Bích

	11
	Dân bụt
	Cây
	160.275
	Công ty TNHH Agrivina

	12
	Mõn sói
	Hạt
	156.000
	Công ty TNHH Trang trại Lang biang

	13
	Sống đời
	Cây
	144.055
	Công ty TNHH Agrivina

	14
	Anh thảo
	Hạt
	106.000
	Công ty TNHH Agrivina


	15
	Hatiora
	Cây
	94.800
	Công ty TNHH Agrivina

	16
	Hồng môn
	Cây
	85.726
	Công ty TNHH Agrivina

	
	
	
	
	Công ty TNHH Dâu tươi Khanh Bích

	17
	Đồng tiền
	Cây
	85.156
	Công ty CP CNSH Rừng hoa Đà Lạt

	18
	Giống ngô lai
	Kg
	84.564
	Công ty TNHH Dekalb

	
	
	
	
	Công ty TNHH Syngenta Việt Nam

	
	
	
	
	Công ty CP Giải pháp Nông nghiệp Tân tiến

	
	
	
	
	Công ty TNHH hạt giống CP Việt Nam

	19
	Lá dương xỉ
	Cây
	78.168
	Công ty TNHH Agrivina

	20
	Hoa mặt trời
	Hạt
	70.000
	Công ty TNHH Agrivina

	21
	Cúc cánh bướm
	Cây
	64.130
	Công ty TNHH Agrivina

	22
	Hoa phong lan
	Cây
	40.910
	Công ty TNHH TM DV Trường hoàng

	23
	Trầu bà
	Cây
	36.407
	Công ty TNHH Rừng hoa

	24
	Hoa chuông
	Cây
	27.071
	Công ty TNHH Agrivina

	25
	Cúc Aster
	Cây
	18.250
	Công ty TNHH Agrivina

	26
	Địa lan
	Cây
	17.601
	Công ty TNHH Linh Ngọc

	
	
	
	
	Công ty TNHH Florama Việt Nam

	27
	Ngàn sao
	Cây
	12.700
	Công ty TNHH Agrivina

	28
	Dâu tây
	Cây
	12.000
	Công ty TNHH Sinh học sạch

	29
	Thu hải đường
	Cây
	9.330
	Công ty TNHH Agrivina

	30
	Hạt cỏ
	Kg
	9.000
	Công ty TNHH Acteam International 

	31
	Mẫu đơn
	Hạt
	7.000
	Công ty TNHH Trang trại Lang biang

	32
	Trạng nguyên
	Cây
	5.400
	Công ty TNHH Agrivina

	
	
	
	
	Công ty TNHH Bonnerfarm

	33
	Calibrachoe
	Cây
	3.000
	Công ty TNHH Agrivina

	34
	Astroemeria
	Cây
	2.513
	Công ty TNHH Agrivina

	35
	Hoa hồng
	Cành
	1.917
	Công ty TNHH Agrivina

	36
	Salem
	Cây
	1.752
	Công ty TNHH Agrivina

	37
	Hạt rau cải
	Kg
	1.042
	Công ty TNHH giống cây trồng Nông hữu

	
	
	
	
	Công ty TNHH Hai mũi tên đỏ

	38
	Dạ yến thảo
	Cây
	800
	Công ty TNHH Agrivina

	39
	Sao tím
	Cây
	480
	Công ty TNHH Agrivina

	40
	Bắp cải
	Kg
	315,26
	Công ty TNHH TM DV Huyền thoại toàn cầu

	
	
	
	
	Công ty TNHH giống cây trồng Thành nông

	
	
	
	
	Công ty TNHH Bejo Việt Nam

	41
	Hạt xà lách 
	Kg
	299,25
	Công ty TNHH hạt giống và Nông sản phù sa

	
	
	
	
	Công ty TNHH TM DV Huyền thoại toàn cầu

	
	
	
	
	Công ty TNHH Hai mũi tên đỏ

	42
	Cà rốt sister
	Kg
	200,5
	Công ty TNHH hạt giống và Nông sản phù sa 

	43
	Sinh vật có ích
	Hộp
	153
	Công ty TNHH Agrivina

	44
	Hạt ớt
	Kg
	139,92
	Công ty TNHH hạt giống và Nông sản phù sa

	
	
	
	
	Công ty TNHH TM DV Huyền thoại toàn cầu

	
	
	
	
	Công ty TNHH Hai mũi tên đỏ

	45
	Hạt giống bí
	Kg
	106
	Công ty TNHH hạt giống và Nông sản phù sa

	
	
	
	
	Công ty TNHH TM DV Huyền thoại toàn cầu

	
	
	
	
	Công ty TNHH Hai mũi tên đỏ

	46
	Hạt củ dền
	Kg
	102,05
	Công ty TNHH hạt giống và Nông sản phù sa

	
	
	
	
	Công ty TNHH TM DV Huyền thoại toàn cầu

	47
	Đậu hà lan
	Kg
	100
	Công ty TNHH giống cây trồng Nông hữu

	48
	Cẩm tú cầu
	Cây
	81
	Công ty TNHH Agrivina

	49
	Hạt dưa chuột
	Kg
	79,13
	Công ty TNHH TM DV Huyền thoại toàn cầu

	
	
	
	
	Công ty TNHH Hai mũi tên đỏ

	50
	Củ cải
	Kg
	61,2
	Công ty TNHH Hoa sen

	
	
	
	
	Công ty TNHH TM DV Huyền thoại toàn cầu

	51
	Nấm mỡ
	Kg
	60
	Công ty CPĐT&TM Tạp phẩm Sài Gòn

	52
	Hạt cà chua
	Kg
	52,58
	Công ty TNHH hạt giống và Nông sản phù sa

	
	
	
	
	Công ty TNHH TM DV Huyền thoại toàn cầu

	53
	Mào gà
	Cây
	50
	Công ty TNHH Agrivina

	54
	Su hào
	Kg
	50
	Công ty TNHH hạt giống và Nông sản phù sa

	55
	Giống lúa lai
	Kg
	20
	Công ty TNHH Bayer Việt Nam

	56
	Hành lá
	Kg
	19,8
	Công ty TNHH giống cây trồng Thành nông

	
	
	
	
	Công ty TNHH hạt giống và Nông sản phù sa

	57
	Hạt cà tím
	Kg
	0,76
	Công ty TNHH TM DV Huyền thoại toàn cầu

	58
	Bông cải xanh
	Kg
	0.5
	Công ty TNHH hạt giống và Nông sản phù sa


